
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên ngành 

ĐKDT
Ghi chú

1. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

1 050264 Nguyễn Nhật Tân Nam 08/10/1973 Hà Nội Kinh tế chính trị

2 050263 Nguyễn Viết Hoàng Nam 15/10/1990 Thanh Hóa Kinh tế chính trị

2. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

1 050265 Vĩnh Bảo Ngọc Nam 24/10/1980 Hà Nội Kinh tế quốc tế

2 050266 Trần Thị Mai Thành Nữ 22/08/1986 Hải Dương Kinh tế quốc tế

3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

1 050267 Đỗ Ngọc Bích Nữ 07/05/1992 Hà Nội Quản trị kinh doanh

2 050269
Nguyễn Thị Minh 

Phương
Nữ 27/11/1979 Nam Định Quản trị kinh doanh

3 050271 Hoàng Thị Cẩm Thương Nữ 31/10/1987 Nghệ An Quản trị kinh doanh

4 050270 Bùi Hồng Phượng Nam 08/03/1985 Phú Thọ Quản trị kinh doanh
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STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên ngành 

ĐKDT
Ghi chú

5 050272 Nguyễn Thu Trâm Nữ 22/03/1987 Hà Nội Quản trị kinh doanh

6 050268 Nguyễn Thanh Hải Nam 27/07/1970 Thanh Hóa Quản trị kinh doanh

4. Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

1 050275 Lê Thị Phương Thảo Nữ 18/05/1977 Hà Tĩnh
Tài chính – Ngân 

hàng

2 050277 Phạm Thị Xuân Thoa Nữ 13/04/1992 Hải Dương
Tài chính – Ngân 

hàng

3 050276 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 29/08/1987 Nam Định
Tài chính – Ngân 

hàng

4 050278 Nguyễn Thị Phan Thu Nữ 10/11/1990 Hà Nội
Tài chính – Ngân 

hàng

5 050273 Vũ Mạnh Hùng Nam 27/01/1991 Hà Nội
Tài chính – Ngân 

hàng

6 050274 Đoàn Đức Minh Nam 20/01/1981 Hà Nội
Tài chính – Ngân 

hàng

Danh sách gồm 16 thí sinh ./.
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